Quyết định 1530/QĐ-UBND năm 2024 bãi bỏ Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa
	Số hiệu
	1530/QĐ-UBND

	Loại văn bản
	Quyết định

	Ngày ban hành
	10/06/2024

	Ngày hiệu lực
	10/06/2024

	Tình trạng
	Chưa xác định



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1530/QĐ-UBND
Khánh Hòa, ngày 10 tháng 6 năm 2024
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BÃI BỎ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 2949/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của UBND tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1623/TTr-STTTT ngày 27/5/2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.    Bãi bỏ các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông được phê duyệt tại các Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính, thông tin điện tử và xuất bản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông (danh mục kèm theo).
Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3.  Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (VBĐT);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Trung tâm CNTT&DVHCCTT tỉnh;
- Trung tâm PVHCCC tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, LH, ĐL.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân
PHỤ LỤC
DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
TT
Tên thủ tục hành chính
Tên quy trình nội bộ
Mã quy trình nội bộ của tỉnh
Tên lĩnh vực
Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ của tỉnh
I
LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH
1
Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
Mã TTHC: 1.003868
(Bãi bỏ quy trình nội bộ TTHC số thứ tự 03 Mục II được công bố tại Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
015.04.016
Xuất bản, in và phát hành
Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
2
Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
Mã TTHC: 2.001584
(Bãi bỏ quy trình nội bộ TTHC số thứ tự 05 Mục II được công bố tại Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
015.04.004
Xuất bản, in và phát hành
Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
3
Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
Mã TTHC: 1.003729
(Bãi bỏ quy trình nội bộ TTHC số thứ tự 06 Mục II được công bố tại Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
015.04.003
Xuất bản, in và phát hành
Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
4
Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
Mã TTHC: 2.001564
(Bãi bỏ quy trình nội bộ TTHC số thứ tự 07 Mục II được công bố tại Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
015.04.015
Xuất bản, in và phát hành
Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
5
Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
Mã TTHC: 1.003725
(Bãi bỏ quy trình nội bộ TTHC số thứ tự 08 Mục II được công bố tại Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
015.04.014
Xuất bản, in và phát hành
Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
6
Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
Mã TTHC: 1.003114
(Bãi bỏ quy trình nội bộ TTHC số thứ tự 10 Mục II được công bố tại Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
015.04.001
Xuất bản, in và phát hành
Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
7
Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
Mã TTHC: 1.008201
(Bãi bỏ quy trình nội bộ TTHC số thứ tự 01 Mục I được công bố tại Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
015.04.017
Xuất bản, in và phát hành
Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
II
LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
1
Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Mã TTHC: 2.001098
(Bãi bỏ quy trình nội bộ TTHC số thứ tự 01 Mục II được công bố tại Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
015.03.012
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính, thông tin điện tử và xuất bản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
2
Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
Mã TTHC: 2.001684
(Bãi bỏ quy trình nội bộ TTHC số thứ tự 02 Mục II được công bố tại Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
015.03.009
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính, thông tin điện tử và xuất bản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
3
Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt
Mã TTHC: 1.000073
(Bãi bỏ quy trình nội bộ TTHC số thứ tự 02 Mục II được công bố tại Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt
015.03.011
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
4
Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng
Mã TTHC: 2.001666
(Bãi bỏ quy trình nội bộ TTHC số thứ tự 04 Mục II được công bố tại Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng
015.03.007
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính, thông tin điện tử và xuất bản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
5
Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
Mã TTHC: 2.001681
(Bãi bỏ quy trình nội bộ TTHC số thứ tự 03 Mục II được công bố tại Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
015.03.008
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính, thông tin điện tử và xuất bản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




